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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết giữa học kì I của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 4 – Cánh diều. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo 

quy định. 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Nếu ước mơ đủ lớn 

 Tôi chú ý đến cô bé ấy khi thấy cô rất ham mê bóng rổ. Có lần, hai bác cháu nói chuyện, cô bé bảo: 

“Cháu muốn vào đại học. Nhưng cháu chỉ có thể theo học nếu có học bổng. Cháu nghĩ nếu chơi bóng thật xuất 

sắc, sẽ nhận được học bổng. Ba cháu bảo nếu ước mơ đủ lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.” 

 Một hôm, thấy cô bé buồn, tôi hỏi, cô trả lời: 

 - Các huấn luyện viên bảo cháu hơi thấp, không thể chơi cho đội hạng nhất. Như vậy thì nói gì đến học 

bổng nữa! 

 - Ý ba cháu thế nào? 

 - Ba cháu bảo: “Các huấn luyện viên sai bét, vì họ không thấy được sức mạnh của ước mơ. Nếu con 

thực sự muốn thì không có gì có thể ngăn cản con, ngoại trừ một điều – thái độ của chính mình!”. 

 Năm cuối bậc phổ thông, đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc, cô được cấp học bổng vào đại 

học. Vừa vào trường, cô nhận được tin dữ: ba bị ung thư. 

 Trước khi qua đời, ông nắm lấy bàn tay cô, cố gắng sức nói: “Tiếp tục ước mơ con nhé! Đừng để ước 

mơ của con chết theo ba.” 

 Những năm tiếp theo quá khó khăn với cô. Nhưng cô đã hoàn tất chương tình đại học một cách xuất 

sắc. Bởi vì mỗi khi muốn bỏ cuộc, cô lại nhớ lời ba: “Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại chỉ là chuyện 

nhỏ.” 

 

(Theo Quà tặng cuộc sống) 

 



 

 

 

 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Cô bé buồn vì điều gì? 

A. Cô bé không đủ tiền để được học trong đội bóng rổ.            

B. Cô bé không đủ tiền để chữa bệnh cho ba. 

C. Cô bé không đủ tiền để đuộc vào đại học. 

D. Cô bé không đủ chiều cao để chơi bóng rổ cho đội bóng hạng nhất. 

Câu 2. Dòng nào nêu đúng điều bố cô bé đã nói với cô? 

A. Nếu ước mơ đủ lớn, mọi chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.                          

B. Các huấn luyện viên bảo cháu hơi thấp, không thể chơi cho đội hạng nhất. 

C. Nếu con thực sự muốn thì không điều gì có thể ngăn cản con. 

D. Câu A và C đều đúng. 

Câu 3. Trước khi qua đời, ông bố dặn con gái điều gì? 

A. Đừng buồn vì sự ra đi của ba. 

B. Hãy tiếp tục ước mơ. 

C. Hãy chăm chỉ học tập. 

D. Hãy sống thật tốt. 

Câu 4. Theo em, nhờ vào điều gì mà cô bé đã thực hiện được ước mơ của mình? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 5. Cây cối trong câu văn sau đã được nhân hóa bằng cách nào? 

 “Mùa xuân, những hạt mưa li ti giăng giăng thả bụi êm đềm, cây cối chịu qua giá rét của mùa đông 

ngủ một giấc đẫy chợt bừng tỉnh.” 

A Tả cây cối bằng từ ngữ dùng để tả người. 

B. Gọi cây cối bằng từ ngữ dùng để gọi người. 

C. Nói với cây cối như nói với người. 

D. Cả ba đáp án đều đúng. 

Câu 6. Tác dụng của dấu ngoặc kép trong câu sau là gì? 

 Từ một cậu bé nghèo, mồ côi cha, nhờ ý chí, nghị lực của bản thân, Bạch Thái Bưởi đã trở thành 

“vua tàu thủy”. 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 7. Tìm các danh từ chỉ hiện tượng thiên nhiên thích hợp điền vào chỗ trống: 

a. Trận ………………………..… làm nhà cửa rung lắc, khiến mọi người vô cùng hoảng sợ. 



 

 

 

 

b. Mây đen kéo đến, ………………..……. thổi từng cơn lạnh buốt . 

c. ………………………... ở miền Trung làm nhiều căn nhà bị ngập, hoa màu bị hư hại. 

Câu 8. Em hãy thực hiện các yêu cầu sau: 

a. Đặt một câu có từ “quyết tâm”: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Tìm một thành ngữ hoặc tục ngữ nói về ý chí vượt qua khó khăn, thử thách. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

B. Kiểm tra viết 

Đề bài: Em hãy viết bài văn tả một cây ăn quả mà em biết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------- Hết -------- 


